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CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 2021
2.1. Yêu cầu năng lực
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành QTKD, sinh viên có khả năng:
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	2.1.1 Về kiến thức

	PLO1
	[bookmark: _GoBack]Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị.

	2.1.2. Về kỹ năng

	PLO2
	Có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh

	PLO3
	Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức

	PLO4
	Có năng lực hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp

	PLO5
	Có năng lực sử dụng tiếng Anh và giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh

	PLO6
	Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa, xác định được cơ hội và thách thức trong kinh doanh

	PLO7
	Có khả năng lập và triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp

	PLO8
	Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp

	PLO9
	Có khả năng học tập suốt đời

	PLO10
	Phân tích được các lĩnh vực tài chính, tiếp thị, nguồn nhân lực, chuổi cung ứng, sản xuất và các hoạt động quản trị

	PLO11
	Sử dụng thành thạo phần mềm, công cụ thống kê và công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị kinh doanh

	2.1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	PLO12
	Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. 


2.2. Trình độ Ngoại ngữ
Tiếng Anh: Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
2.3. Trình độ Tin học
Có chứng chỉ trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Quảng Bình cấp

2.4. Sự tương thích của chuẩn đầu ra với triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn của trường, khoa và mục tiêu đào tạo của chương trình
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12

	Triết lý giáo dục trường
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Trường
	Sứ mạng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Tầm nhìn
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Khoa
	Sứ mạng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Tầm nhìn
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Mục tiêu đào tạo của chương trình
	Mục tiêu chung
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Mục tiêu cụ thể
	Kiến thức
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	
	Kỹ năng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	
	Thái độ
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
2.4. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

	Mục tiêu (POs)
	Chuẩn đầu ra (PLOs)

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12

	PO1
	H
	M
	L
	L
	M
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H

	PO2
	M
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	PO3
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H

	PO4
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	L
	H
	H
	H

	PO5
	M
	M
	M
	M
	M
	L
	H
	M
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
2.6. Mức độ đáp ứng của các CĐR CTĐT với Khung trình độ Quốc gia
	TT
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức tự chủ và trách nhiệm

	
	KT1
	KT2
	KT3
	KT4
	KT5
	KN1
	KN2
	KN3
	KN4
	KN5
	KN6
	TCTN1
	TCTN2
	TCTN3
	TCTN4

	PLO1
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	PLO3
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	PLO4
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	PLO5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	PLO6
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	PLO7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	PLO8
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	PLO9
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.

